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Biểu mẫu số 01/SNV

	          ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	                 Số:             /BC-….
	
                                                                        Thanh Hoá, ngày          tháng       năm  


 

BÁO CÁO
 Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi

trong giải quyết thủ tục hành chính quý…..


	CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM
	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

	I. Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính

	1. Số TTHC đưa vào thực hiện 
	

	1.1. Số TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa
	- Thống kê tổng số TTHC đưa vào thực hiện cơ chế một cửa:

+ Tại cơ quan Sở, ban, ngành (UBND cấp huyện):

+ Tại đơn vị trực thuộc (Ban, chi cục, UBND cấp xã ...): ghi rõ số TTHC đang thực hiện theo cơ chế một cửa tại đơn vị nào, bao nhiêu TTHC?
Ví dụ: 

- Ban Tôn giáo: 15 TTHC;

- Ban Thi đua khen thưởng: 15 TTHC.

	1.2. Số TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông
	- Thống kê tổng số TTHC đưa vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông:

+ Tại cơ quan Sở, ban, ngành (UBND cấp huyện):

+ Tại đơn vị trực thuộc (Ban, chi cục, UBND cấp xã ...): ghi rõ số TTHC đang thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị nào, bao nhiêu TTHC?

	2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC
	

	2.1. Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa
	a)  Tổng số hồ sơ đã nhận tại cơ quan Sở, ban, ngành (UBND cấp huyện): (thống kê tổng số hồ sơ đã nhận trong quý)

+ Giải quyết đúng hạn:

+ Quá hạn: (nêu rõ số lượng bao nhiêu; lĩnh vực, thủ tục gì)

+ Nguyên nhân quá hạn:

	
	b) Tổng số hồ sơ đã nhận tại đơn vị trực thuộc (ban, chi cục, UBND cấp xã...): (thống kê tổng số hồ sơ đã nhận trong quý của từng ban, chi cục, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý)
+ Đúng hạn:

+ Quá hạn: (nêu rõ số lượng bao nhiêu; lĩnh vực, thủ tục gì)

+ Nguyên nhân quá hạn:

	2.2. Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông
	a) Tổng số hồ sơ đã nhận tại cơ quan Sở, ban, ngành (UBND cấp huyện): (thống kê tổng số hồ sơ đã nhận trong quý)

+ Đúng hạn:

+ Quá hạn: (nêu rõ số lượng bao nhiêu; lĩnh vực, thủ tục gì)

+ Nguyên nhân quá hạn:

	
	b) Tổng số hồ sơ đã nhận tại đơn vị trực thuộc (ban, chi cục, UBND cấp xã...): (thống kê tổng số hồ sơ đã nhận trong quý của từng ban, chi cục, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý)
+ Đúng hạn:

+ Quá hạn: (nêu rõ số lượng bao nhiêu; lĩnh vực, thủ tục gì)

+ Nguyên nhân quá hạn:

	3. Hình thức công khai kết quả giải quyết TTHC
	a) Nêu rõ các hình thức đã công khai tại cơ quan Sở, ban, ngành (UBND cấp huyện):

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan: nêu cụ thể theo hình thức nào tại khoản 2 Điều 7 Quy định 876/2017/QĐ-UBND:?

- Trên trang thông tin điện tử của đơn vị: trích dẫn đường link trang thông tin điện tử đã niêm yết.

	
	a) Nêu rõ các hình thức đã công khai tại các đơn vị trực thuộc (Ban, Chi cục, UBND cấp xã):

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan: nêu cụ thể theo hình thức nào tại khoản 2 Điều 7 Quy định 876/2017/QĐ-UBND:?

- Trên trang thông tin điện tử của đơn vị: trích dẫn đường link trang thông tin điện tử đã niêm yết.

	II. Kết quả công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC

	1. Tại cơ quan Sở, ban, ngành (UBND cấp huyện)
	- Nêu cụ thể tổng số lượng văn bản hoặc thư xin lỗi đã thực hiện trong quý:

Trong đó: Nêu rõ tổng số cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện xin lỗi; số lần xin lỗi.

- Nêu cụ thể số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật do phải công khai xin lỗi tổ chức, công dân từ 03 lần trở lên (nếu có):

Đồng thời gửi bản sao thư xin lỗi (văn bản xin lỗi) kèm theo báo cáo về Sở Nội vụ.

	2. Tại các đơn vị trực thuộc (Ban, Chi cục, UBND cấp xã)
	- Nêu cụ thể tổng số lượng văn bản hoặc thư xin lỗi đã thực hiện trong quý của từng đơn vị trực thuộc:

Trong đó: Nêu rõ tổng số cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện xin lỗi; số lần xin lỗi.

- Nêu cụ thể số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật do phải công khai xin lỗi tổ chức, công dân từ 03 lần trở lên (nếu có):

Đồng thời gửi bản sao thư xin lỗi (văn bản xin lỗi) kèm theo báo cáo về Sở Nội vụ.

	III. Đánh giá chung
	


	1. Ưu điểm
	

	2. Hạn chế
	

	3. Đề xuất, kiến nghị
	


	NGƯỜI THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc)
	.........ngày..... tháng..... năm.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Biểu mẫu 02/SGTVT

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	         Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng      năm  


 
BÁO CÁO
 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế năm....

1. Số đường bay đã mở mới.

2. Số kinh phí đã hỗ trợ.

3. Uu điểm, hạn chế, khó khăn.

4. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Các cơ quan …..;                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, HC.

Biểu mẫu 03/SCT

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	       Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng ….. năm …


BÁO CÁO

Công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ  6 tháng đầu năm.../năm...

1. Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn

2. Thuận lợi, khó khăn

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

4. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

5. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:                                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Các cơ quan liên quan;                                                         (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, HC.

  Biểu mẫu 04/VPĐPXDNTM

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	         Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng       năm 


BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm.../năm...
 
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

2. Công tác tuyên truyền, vận động. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung về cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh
- Kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương

- Kết quả triển khai, thực hiện cơ chế, chính chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 3301/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới
- Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

-  Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: Tổng số các loại công trình hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư thực hiện trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, trong đó:

+ Tổng số công trình được hỗ trợ vốn theo cơ chế chính sách của tỉnh.

+ Tổng số công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn nông thôn mới Trung ương.

+ Tổng số công trình lồng ghép từ các chương trình, dự án khác

- Về kết quả thực hiện theo các tiêu chí huyện, xã, thôn bản nông thôn mới 
+ Đối với xây dựng huyện nông thôn mới
+ Đối với xây dựng xã nông thôn mới
+ Đối với xây dựng thôn, bản nông thôn mới
+ Đối với xây dựng thí điểm thôn nông thôn mới kiểu mẫu
- Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
(1) Về quy hoạch nông thôn mới
(2) Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội

(3) Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất

(4) Nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường
(5) Nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị
- Kết quả số huyện, xã, thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí/xã đến thời điểm báo cáo.

3. Về kết quả huy động nguồn lực

Tổng huy động nguồn lực trong chương trình xây dựng, trong đó:

- Vốn trực tiếp cho Chương trình
+ Ngân sách Trung ương 

+ Ngân sách tỉnh 

+ Ngân sách huyện 

+ Ngân sách xã 

- Vốn lồng ghép 

- Vốn tín dụng 

- Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã 

- Vốn huy động từ cộng đồng dân cư 

4. Kết quả giải ngân vốn kế hoạch 

5. Về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
6. Những khó khăn, vướng mắc

7. Những tồn tại, hạn chế

8. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

9. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Các cơ quan liên quan;                                                     (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, HC.
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Biểu mẫu 05/SLĐTBXH

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	          Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng       năm   


BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ

người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm....

1. Kết quả triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
2. Thuận lợi, khó khăn

3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại

4. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

5. Đề xuất, kiến nghị
Nơi nhận:                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- ………..;                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, ….
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Biểu mẫu 06/SLĐTBXH
ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm ...
(Ban hành kèm theo….)


	TT
	NỘI DUNG
	Dự toán kinh phí năm
	KP được cấp trong năm
	Kinh phí thực hiện trong năm
	Kinh phí thừa (+), thiếu (-) trong năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số người
	Số tiền 
	Số người
	Số tiền 
	Số người
	Số tiền 
	Số người 
	Số tiền 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Huyện, Thị, TP ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Huyện, Thị, TP ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Huyện, Thị, TP ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Huyện, Thị, TP ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Doanh nghiệp A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Doanh nghiệp B …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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Biểu mẫu 07/SKHCN

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	        Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng ….. năm 2019


BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học và

công nghệ theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm....

1. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trong năm báo cáo theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

2. Thuận lợi, khó khăn

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

4. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

5. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

-………… ;                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, …..

               Biểu mẫu 08/SKHCN

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	         Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 


BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện và ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ

khoa học công nghệ cơ sở năm....

1. Kết quả ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở
2. Thuận lợi, khó khăn

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

4. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

5. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- ……………;                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, …...

          ĐƠN VỊ BÁO CÁO
                                                                                                                                        Biểu mẫu 09/SKHCN


 
Tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đang triển khai năm.......

(Ban hành kèm theo…)


	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

- Hỗ trợ từ ngân sách

- Nguồn khác
	Mục tiêu
	Nội dung
	Sản phẩm đến thời điểm báo cáo
	Tình trạng nhiệm vụ đến thời điểm báo cáo
	Ghi chú
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                                                                                                 Biểu mẫu 10/STTTT

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	        Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng      năm  


BÁO CÁO

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng 
hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến năm...

1. Tình hình triển khai thực hiện

1.1 Số lượng cuộc họp
1.2 Địa điểm thực hiện
- Tại điểm cầu …

1.3 Thời gian thực hiện
- Từ …. đến …..ngày …..tháng …. năm ….

1.4 Nội dung thực hiện
Vận hành hoạt động hệ thống, diễn biến hoạt động của các cuộc họp. Tổng hợp thông tin và đề xuất các biện pháp xử lý.

1.5 Cán bộ thực hiện
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Văn A
	

	2
	Nguyễn Văn B
	


2. Thống kê trạng thái thiết bị
	STT
	Đơn vị
	Tình trạng thiết bị
	Sự cố thiết bị
	Đánh giá chung

	
	
	
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục
	

	 
	Thiết bị Polycom
	
	 
	 
	

	
	Hệ thống âm thanh
	
	 
	 
	

	
	Chất lượng hình ảnh
	
	 
	 
	

	
	Đường truyền
	
	 
	 
	

	
	Nguồn điện 
	
	 
	 
	

	
	Phát biểu
	
	
	
	


3. Đánh giá chung
- Chất lượng cuộc họp:

+ Chất lượng thiết bị Polycom tại điểm cầu:

+ Chất lượng hình ảnh, âm thanh tại điểm cầu:

+ Chất lượng đường truyền: 

+ Chất lượng nguồn điện:

- Xử lý sự cố: 

4. Đề xuất, kiến nghị:

5. Kết luận chung: 
	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

	                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                       (Ký tên, đóng dấu) 




   Biểu mẫu 11/SKHĐT
	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	         Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2019


BÁO CÁO

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh đã được quyết định chủ trương đầu tư 6 tháng đầu năm.../năm...

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh đã được quyết định chủ trương đầu tư (trong đó có nội dung thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án), đề xuất chấm dứt thực hiện các dự án đã quá hạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục nhưng chưa được giao đất, thuê đất.

- Tình hình thực hiện các dự án

- Đề xuất, kiến nghị

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo UBND tỉnh tình hình sử dụng đất các dự án đầu tư kinh doanh, các dự án đầu tư có sử dụng đất khác đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Tình hình thực hiện các dự án

- Đề xuất, kiến nghị

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh đã được quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp quyết định chủ trương đầu tư).
- Tình hình thực hiện các dự án

- Đề xuất, kiến nghị

4. UBND cấp huyện: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

- Tình hình thực hiện các dự án

- Đề xuất, kiến nghị

5. Nhà đầu tư: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, mô tả tóm tắt công tác đầu tư xây dựng, vốn đầu tư đã thực hiện; kiến nghị, đề xuất./.
Nơi nhận:                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- ………;                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, …..
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ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
 
                                                                                                                    Biểu mẫu 12/SKHĐT
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo……)


	TT 
	Danh mục dự án 
	Địa điểm
	Văn bản chấp thuận (bao gồm cả văn bản gia hạn)


	QĐ giao đất/cho thuê đất
	Tiến độ thực hiện (rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án  đã được chấp thuận; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện)


	Ghi chú

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 


	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 


	 
	 
	 
	 
	 

	…………
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         Biểu mẫu 13/STNMT
   (Dùng cho các sở, ngành cấp tỉnh)

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	         Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh năm...

I. Kết quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
1. Báo cáo việc thực hiện các nội dung cụ thể theo sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011.

2. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và định hướng mục tiêu đạt được trong thời gian tới (kèm theo kết quả tổng hợp tại Phụ lục 1 kèm theo). 

3. Kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 15/9/2017, bao gồm: Kết quả ban hành các văn bản tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động được UBND tỉnh giao chủ trì (kèm theo phụ lục chi tiết: Những văn bản đã hoàn thành đúng hạn; văn bản chậm tiến độ nhưng đã hoàn thành; văn bản chậm tiến độ và chưa hoàn thành; nêu rõ nguyên nhân); Kết quả thực hiện các dự án triển khai Kế hoạch hành động được UBND tỉnh giao chủ trì (kèm theo phụ lục chi tiết: Những dự án đã hoàn thành đúng hạn; dự án chậm tiến độ nhưng đã hoàn thành; dự án chậm tiến độ và chưa hoàn thành; nêu rõ nguyên nhân).

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trong xử lý kiến nghị, phản ánh, sự cố ô nhiễm môi trường (Đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp báo cáo theo phụ lục 2 kèm theo). 

5. Riêng đối với Sở Y tế đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường của các bệnh viện nằm trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý.
6. Tồn tại, hạn chế; thuận lợi, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân.

II. Kiến nghị, đề xuất
- Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.
Nơi nhận:                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- ………………;                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, …...

Biểu mẫu 14/STNMT
(Dùng cho sở, ngành cấp tỉnh)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN THỰC HIỆN MỤC TIÊU CỤ THỂ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU NGÀY 18/8/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
(Ban hành kèm theo...)
	STT
	Mục tiêu cụ thể
	Đơn vị đề nghị

 báo cáo
	Kết quả năm ….
	Ước đạt năm tiếp theo

	1
	Giảm cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường

	1.1
	Các KCN đáp ứng yêu cầu về BVMT
	Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
	Số lượng KCN hiện có
	KCN đáp ứng yêu cầu về BVMT
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Các KCN xây dựng mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
	
	Số lượng KCN xây dựng mới
	KCN mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Các CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Sở Công thương
	Số lượng CNN hiện có
	CNN có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Các làng nghề đạt yêu cầu về môi trường
	
	Số lượng làng nghề hiện có
	Làng nghề đạt yêu cầu về môi trường
	Số lượng dự kiến

	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.5


	Cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
	Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
	Số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hiện có
	Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường
	Sở Y tế
	Số lượng các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh 
	Các cơ sở đã thực hiện thu gom và xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	
	Số lượng
	Tên 
	Địa điểm
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Cơ sở mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số lượng cơ sở mới xây dựng năm …
	Số lượng cơ sở mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
	Số lượng dự kiến

	…
	
	
	
	
	

	2


	Khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái, cải tạo điều kiện sống của người dân

	2.1
	Dân số đô thị được dùng nước sạch theo chuẩn mới
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	
	

	2.2
	Dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh
	
	Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	
	

	3


	Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học

	3.1
	Tỷ lệ che phủ rừng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tỷ lệ che phủ đạt được
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	
	

	3.2
	Diện tích các khu rừng ngập mặn
	
	Diện tích các khu rừng ngập mặn hiện có
	

	…
	
	
	
	

	4


	Tăng cường khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ mức độ gia tăng phát thải khí nhà kính

	4.1
	Tỷ lệ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Sở, ban, ngành
	Số lượng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được ban hành 
	Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án có tính đến tác động của BĐKH, nước biển dâng
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	
	

	4.2
	Lượng khí thải nhà kính so với phương án phát triển bình thường
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tỷ lệ giảm so với 5 năm gần nhất
	Tỷ lệ giảm dự kiến

	…
	
	
	
	


Biểu mẫu 15/STNMT
(Dùng cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp)

Báo cáo công tác phối hợp trong xử lý kiến nghị, phản ánh và sự cố ô nhiễm môi trường

 (Ban hành kèm theo...)

	TT
	Vụ việc
	Nội dung phối hợp với các đơn vị

	
	
	Sở TNMT
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã
	BQL KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

	
	1
	2
	3
	
	4

	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô 2, 3, 4.
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 Biểu mẫu 16/STNMT
(Dùng cho UBND cấp huyện)

	 ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	         Số:             /BC-….
	
  Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh năm...

I. Kết quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
1. Công tác ban hành các văn bản:

-  Công tác ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường: Thống kê các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật BVMT; công tác quản lý chất thải nguy hại (nêu cụ thể tên các loại văn bản đã ban hành)

- Kết quả ban hành các văn bản tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động được UBND tỉnh giao chủ trì tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 15/9/2017 (kèm theo phụ lục chi tiết: Những văn bản đã hoàn thành đúng hạn; văn bản chậm tiến độ nhưng đã hoàn thành; văn bản chậm tiến độ và chưa hoàn thành; nêu rõ nguyên nhân).

2. Công tác tuyên truyền:

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường: Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện trên địa bàn (số lượng các buổi tập huấn, tuyên truyền, số lượng người tham gia, số lượng băng zôn, panô, áp phích tuyên truyền treo tại nơi công cộng,...)

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT, các quy hoạch, kế hoạch về BVMT (nêu cụ thể các nhiệm vụ đã triển khai, kết quả thực hiện); việc giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn trong việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn; 

4. Công tác kiểm tra, giám sát công tác BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xử lý và kiến nghị xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo thẩm quyền (tại phụ lục 1 kèm theo); Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phát hiện lập danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Công tác quản lý chất thải nguy hại:

- Thống kê danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp phải lập sổ đăng kí chủ nguồn thải chất thải nguy hại (có phát sinh CTNH lớn trên 600 kg/năm); các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp phải lập sổ nhưng phải báo cáo định kì (thường xuyên phát sinh CTNH không quá 600kg/năm như các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy…) và tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại (cụ thể theo Phụ lục 2 gửi kèm).
- Việc triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã, phường, thị trấn theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Nêu cụ thể đã đầu tư bao nhiêu bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật/diện tích đồng ruộng; biện pháp xử lý (Báo cáo cụ thể theo phụ lục 3 gửi kèm).

6. Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và định hướng mục tiêu đạt được trong thời gian tới (Kèm theo kết quả tổng hợp tại Phụ lục 4). 

7. Kết quả thực hiện các dự án triển khai Kế hoạch hành động được UBND tỉnh giao chủ trì tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 15/9/2016 (kèm theo phụ lục chi tiết: Những dự án đã hoàn thành đúng hạn; dự án chậm tiến độ nhưng đã hoàn thành; dự án chậm tiến độ và chưa hoàn thành; nêu rõ nguyên nhân).

8. Việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (nêu rõ các nhiệm vụ thực hiện sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, đánh giá hiệu quả);

9. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao khác về quản lý môi trường trên địa bàn. 

II. Tồn tại, hạn chế
Nêu rõ những tồn tại, hạn chế; thuận lợi, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 15/9/2016; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/8/2018; Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.
III. Kiến nghị, đề xuất
- Nêu rõ những đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh trong việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 

+ Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục.

+ Giải pháp về chỉ đạo, điều hành.

+ Giải pháp về chủ trương, cơ chế, chính sách.

+ Giải pháp về nguồn lực.

+ Giải pháp khác (nếu có).

Nơi nhận:                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- ……………;                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, …...

Biểu mẫu số 17/STNMT

(Dùng cho UBND cấp huyện)

Báo cáo công tác chủ trì, xử lý kiến nghị, phản ánh và sự cố ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý

( Ban hành kèm theo...)
	TT
	Vụ việc
	Thông tin tiếp nhận từ


	
	Tính chất ô nhiễm
	Kết quả xử lý 

	
	
	UBND tỉnh
	Sở TN

và MT
	UBND huyện
	UBND xã
	Tổ chức cá nhân
	Báo chí, truyền hình...
	CTR
	Nước thải
	Khí

thải
	Xử phạt

(triệu đồng)
	Hình thức xử lý vi phạm (nhắc nhở, đình chỉ, ...)

	
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Biểu mẫu số 18/STNMT

(Dùng cho UBND cấp huyện)

Tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

(Ban hành kèm theo...)
	TT
	Tên cơ sở/địa chỉ
	Ước tính khối lượng phát sinh (kg/năm)
	Ước tính khối lượng được thu gom (kg/năm) 
	Ước tính khối lượng được xử lý (kg/năm) 
	Bố trí kho lưu chứa tạm thời CTNH (có mái che, tường bao, nền láng xi măng)
	Tình hình lập sổ đăng kí chủ nguồn thải CTNH hay Báo cáo tình hình phát sinh CTNH
	Tên đơn vị hợp đồng xử lý

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
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Biểu mẫu số 19/STNMT

(Dùng cho UBND cấp huyện)

Tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại từ hoạt động nông nghiệp, từ các hộ gia đình và các nguồn khác

(Ban hành kèm theo...)
	TT
	Nguồn phát sinh CTNH
	Ước tính khối lượng phát sinh (kg/năm)
	Ước tính khối lượng được thu gom (kg/năm) 
	Ước tính khối lượng được xử lý (kg/năm) 
	Số bể chứa, thu gom CTNH/tổng số thôn (hoặc diện tích đồng ruộng)


	Bố trí kho lưu chứa tạm thời CTNH (có mái che, tường bao, nền láng xi măng)
	Tên đơn vị hợp đồng xử lý

	1
	Hoạt động nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2
	Từ các hộ gia đình 
	
	
	
	
	
	

	3
	Từ các nguồn khác
	
	
	
	
	
	


- CTNH phát sinh từ hoạt động nông nghiệp: Bao bì thuốc Bảo vệ thực vật có thể ước tính bằng 15% lượng thuốc Bảo vệ thực vật.

- CTNH phát sinh từ các hộ gia đình, từ các nguồn khác: bóng đèn huỳnh quang thải, các thiết bị thải bỏ có thành phần CFC, pin, ắc quy thải, dầu mỡ thải, các loại linh kiện điện tử thải…có thể ước tính bằng 0,5% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.
Biểu mẫu số 20/STNMT

(Dùng cho UBND cấp huyện)

Tổng hợp kết quả và dự kiến thực hiện mục tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 05-NQ/TU
ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(Ban hành kèm theo...)
	STT
	Mục tiêu cụ thể
	Kết quả năm ….
	Ước đạt năm…..

	1
	Giảm cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường

	1.1
	Các CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Số lượng CNN hiện có
	CNN có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	

	…
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Các làng nghề đạt yêu cầu về môi trường
	Số lượng làng nghề hiện có
	Làng nghề đạt yêu cầu về môi trường
	Số lượng dự kiến

	…
	
	
	
	
	
	

	1.3


	Cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
	Số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hiện có
	Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
	Số lượng dự kiến

	
	
	
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh
	Số lượng hộ chăn nuôi trên địa bàn hiện có
	Số lượng hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh
	Số lượng dự kiến

	….
	
	
	
	

	1.5
	Hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh
	Số lượng hộ gia đình trên địa bàn 
	Số lượng hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh
	Số lượng dự kiến

	….
	
	
	
	

	1.6
	Thu gom xử lý chất thải rắn đô thị
	Tỷ lệ thu gom, tỷ lệ xử 
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	

	1.7
	Thu gom xử lý chất thải rắn nông thôn
	Tỷ lệ thu gom, tỷ lệ xử lý
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	

	1.8
	Thu gom, xử lý chất thải nguy hại 
	Tỷ lệ thu gom, tỷ lệ xử lý
	

	…
	
	
	

	1.9
	Đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Số lượng
	Tên
	Địa điểm
	Số lượng dự kiến

	2


	Khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái, cải tạo điều kiện sống của người dân

	2.1
	Dân số đô thị được dùng nước sạch theo chuẩn mới
	Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	

	2.2
	Dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh
	Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh
	Tỷ lệ dự kiến

	…
	
	
	

	2.3
	Số xã có công trình xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh
	Số lượng xã, phường, thị trấn trên địa bàn
	Số lượng xã, phường, thị trấn có công trình xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh
	Số xã, phường, thị trấn dự kiến

	…
	
	
	
	

	3


	Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học

	3.1
	Tỷ lệ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Số lượng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được ban hành 
	Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án có tính đến tác động của BĐKH, nước biển dâng
	Tỷ lệ dự kiến

	…..
	
	
	
	

	4
	Tăng cường khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ mức độ gia tăng phát thải khí nhà kính



	4.1
	Tỷ lệ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Số lượng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được ban hành 
	Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án có tính đến tác động của BĐKH, nước biển dâng

	….
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